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Định hướng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm
 trong tình hình hội nhập quốc tế

Thủ đô Hà Nội có diện tích đất tự nhiên là 
3.328,89 km2, dân số trên 6,870 triệu người, được 
chia thành 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện; 
Trong đó có 17 quận, huyện, thị xã, trên 60% dân 
số của thành phố sản xuất nông nghiệp, ngành 
chăn nuôi phát triển là nguồn thu nhập chính, 
chiếm tỷ trọng GDP > 52% trong sản xuất nông 
nghiệp, điều kiện tự nhiên thuận lợi chia ra các 
vùng rõ rệt vùng đồi, núi, bán sơn địa, vùng bãi 
ven sông, vùng đồng bằng và vùng chiêm trũng để 
phát triển chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Là 
thị trường lớn tiêu thụ sản phẩm hàng hóa khuyến 
khích sản xuất phát triển.

Hàng năm, chăn nuôi Hà Nội sản xuất được 390 
– 400 nghìn tấn thịt gia súc, gia cầm, 35.000 tấn 
sữa và trên 1.000 triệu quả trứng gia cầm các loại. 
Sản lượng thủy sản đạt trên 65.000 tấn. Sản phẩm 
giống vật nuôi hàng năm xuất cho các tỉnh trên 40 
triệu con gia cầm, 8.000 – 10.000 bò giống,…

Thành phố đã ban hành nhiều chính sách 
khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
ngoài ra trên địa bàn có nhiều cơ quan, đơn vị 
khoa học của các Bộ, ngành là cơ sở tốt cho hộ 
nông dân được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới, con 
giống mới góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tuy nhiên, tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ trong 

khu dân cư còn nhiều, ảnh hưởng đến môi trường, 
dịch bệnh và năng suất thấp. Hà Nội, là trung tâm 
của cả nước, việc lưu thông lớn nên dịch bệnh đối 
với đàn gia súc, gia cầm luôn đe dọa.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội, đàn gia cầm 
các loại có 22,857 triệu con, trong đó đàn gà là 
16,546 triệu con, sản lượng 63.000 nghìn tấn, đàn 
vịt 6,311 triệu con, sản lượng thịt 15,706 nghìn 
tấn, trứng trên 1.000 triệu quả; Đàn lợn có 1,5550 
triệu con, sản lượng thịt 310 nghìn tấn; Đàn bò 
142.860 con, trong đó bò sữa 14.710 con; sản 
lượng thịt 10.000 tấn, sản lượng sữa 35.000 tấn; 
Đàn trâu 25.362 con, sản lượng thịt 1.600 tấn.

Định hướng phát triển chăn nuôi gia súc, 
gia cầm trong tình hình hội nhập quốc tế:

Phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm 
và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư đảm 
bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh

Đầu tư phát triển chăn nuôi theo quy hoạch 
vùng, xã trọng điểm, chăn nuôi quy mô lớn ngoài 
khu dân cư .

Phát triển 76 xã chăn nuôi trọng điểm, gồm 15 
xã chăn nuôi bò sữa với tổng đàn là 11.317 con, 
chiếm 70% tổng đàn toàn thành phố, 19 xã chăn 
nuôi bò thịt với tổng đàn là 26.670 con chiếm 21% 
tổng đàn toàn thành phố, 13 xã chăn nuôi lợn với 
tổng đàn là 235.077 con chiếm 23,5% toàn thành 
phố, 29 xã chăn nuôi gia cầm, thủy cầm với tổng 
đàn là 5.667.079 con chiếm 20,4%.

Phát triển 15 vùng chăn nuôi gồm 2 vùng chăn 
nuôi bò sữa với tổng đàn là 11.802 con, chiếm 
81% tổng đàn toàn thành phố, 4 vùng chăn nuôi 
lợn với tổng đàn là 173 nghìn con, chiếm 11,9% 
tổng đàn toàn thành phố, 9 vùng chăn nuôi gia 
cầm, thủy cầm với tổng đàn là 5,3 triệu con chiếm 
20% tổng đàn toàn thành phố.

Phát triển 3.648 trại chăn nuôi quy mô lớn 
ngoài khu dân cư gồm 42 trại chăn nuôi bò sữa 
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với 2.178 con bò, chiếm 5,6% so với tổng đàn toàn 
thành phố; 97 trại chăn nuôi bò thịt với 1.802 con 
chiếm 1,7% toàn thành phố, 1.050 trại chăn nuôi 
lợn với tổng đàn là 525.384 con, chiếm 35% toàn 
thành phố và 2.459 trại chăn nuôi gia cầm với tổng 
đàn là 7.577.216 con, chiếm 27,3% tổng đàn toàn 
thành phố.

Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi
Nhập các giống có chất lượng cao trong nước và 

nhập ngoại cải thiện chất lượng đàn giống trên địa bàn:
Giống bò sữa: Tăng tỷ lệ giống thuần đối với đàn 

bò hiện có từ F2 trở lên, phối tinh phân ly để nhân 
nhanh đàn bò, phát triển đàn bò HF thuần tăng sản 
lượng sữa/chu kỳ.

Giống bò sinh sản, bò thit: Duy trì đàn bò nái nền 
laisind chất lượng cao, sử dụng tinh các giống bò thịt 
cao sản phối giống tạo đàn bò thịt năng suất, chất 
lượng như: Droughmaster, BBB, Kober,... chủ động 
nguồn tinh bò BBB, nhập giống bò đực BBB thuần từ 
Vương quốc Bỉ về sản xuất tinh cọng rạ cung cấp cho 
công tác thụ tinh bò thịt của thành phố.

Giống lợn: Nhập giống lợn ngoại có năng suất 
cao bổ sung và thay thế đàn lợn giống hiện có, áp 
dụng các quy trình kỹ thuật tăng số đầu từ 25 con/
nái trở lên.

Giống gia cầm: Nhập ngoại những giống gia cầm 
chuyên trứng, gia cầm chuyên thịt năng suất cao, 
chất lượng; phát triển các giống gà bản địa như gà 
ri, gà mía, vịt cỏ Vân Đình tạo sản phẩm đặc trưng 
cho vùng miền (gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, vịt Vân 
Đình, gà mía Sơn Tây).

Xây dựng và phát triển các vùng sản xuất giống 
bò thịt, giống lợn, giống gia cầm chất lượng ứng 
dụng công nghệ cao cung cấp giống cho chăn nuôi 
của Thành phố và các tỉnh thành.

Phát triển chăn nuôi sinh học và chăn nuôi 
hữu cơ

Hiện tại, Hà Nội đã có một số trại chăn nuôi theo 
hướng hữu cơ: Công ty 3F chăn nuôi lợn rừng số 
lượng lợn nuôi trên 1.000 con, sản lượng 1.095 tấn 
lợn rừng và lợn rừng lai, trại lợn hữu cơ Bảo Châu 
thịt lợn hữu cơ đạt chứng nhận Oganic của tổ chức 
Emro Nhật Bản, quy mô và năng lực sản xuất của 
chuỗi: 3000 lợn thịt, cung cấp cho thị trường trên 
240 tấn thịt lợn/năm, Công ty Hải Nguyên huyện 
Gia Lâm, công ty chăn nuôi 300 nái, 1000 lợn thịt, 
cung cấp 240-250 tấn thịt/năm. Chuỗi cung cấp các 

sản phẩm thịt lợn sinh học Yummyvn: Các sản phẩm 
thịt lợn được chăn nuôi bằng thức ăn sinh học theo 
quy trình có kiểm soát ATTP, 4 trang trại chăn nuôi, 
cung cấp cho thị trường khoảng 40 tấn/năm; một 
số trại chăn nuôi sinh học nuôi 50-500 con/lứa cung 
cấp thịt lợn an toàn cho thị trường. Về tiêu thụ sản 
phẩm hữu cơ và sinh học đã có các cửa hàng trên 
địa bàn thành phố cung cấp tương đối ổn định.

Phát triển chăn nuôi công nghệ cao
Hà Nội đã ban hành chính sách ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của thủ đô 
trong chăn nuôi bò sữa, bò thịt, chăn nuôi lợn, 
chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản.

Tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
Tổ chức, xây dựng phát triển các chuỗi liên kết 

chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm: 
Đã phát triển 21 chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ 
sản phẩm gồm 8 chuỗi liên kết về lợn thịt; 8 chuỗi 
liên kết về gia cầm; 4 chuỗi liên kết gồm cả lợn 
và gia cầm; 1 chuỗi liên kết về bò sữa). Tổng sản 
lượng sản phẩm của các chuỗi liên kết chăn nuôi 
– tiêu thụ sản xuất ra trong năm đạt 4,5 nghìn 
tấn thịt lợn; 3,1 nghìn tấn thịt gia cầm; 140 triệu 
quả trứng gia cầm; 29 nghìn tấn sữa tươi (chuỗi 
cung cấp các sản phẩm lợn thịt hữu cơ Bảo Châu, 
chuỗi cung cấp thực phẩm A-Z, chuỗi cung cấp 
thực phẩm Mr Sạch, chuỗi cung cấp các sản phẩm 
thịt lợn sinh học Yummyvn, chuỗi cung cấp các sản 
phẩm gà đồi Ba Vì, chuỗi cung cấp các sản phẩm 
gà đồi Sóc Sơn, chuỗi cung cấp các sản phẩm gà 
Mía Sơn Tây, chuỗi cung cấp các sản phẩm vịt Vân 
Đình, chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ trứng vịt 
Liên Châu, chuỗi cung cấp sản phẩm trứng gà Tiên 
Viên, chuỗi cung cấp sản phẩm trứng 729, chuỗi 
cung cấp thực phẩm GreenFood Hà Nội, chuỗi cung 
cấp thực phẩm sạch 3F, chuỗi cung cấp sản phẩm 
sữa bò tươi).

Tổ chức liên kết các hộ, trại chăn nuôi thành 
các tổ chức tập thể như Chi hội, HTX, Hội chăn 
nuôi – tiêu thụ sản phẩm để phát triển chăn nuôi 
ổn định, bền vững, thuận lợi trong việc đưa tiến 
bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Gắn kết các tổ chức tập thể trong chăn nuôi với 
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu vào, doanh 
nghiệp tiêu thụ sản phẩm nhằm giảm giá thành 
sản xuất, ổn định giá tiêu thụ trên thị trường./.

Nguyễn Văn Minh 
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hội nghị giao ban cLb Khuyến nông Đô thị Kết hợp hội thảo
 chuyên Đề Khuyến nông với công tác tổ chức sản xuất, 

tiêu thụ nông sản tại các Đô thị

Đ/c Kim Văn Tiêu – PGĐ Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia phát biểu tại hội nghị

Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Vĩnh Phúc 
vừa tổ chức Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Khuyến 
nông đô thị năm 2016 kết hợp Hội thảo chuyên đề 
khuyến nông với công tác tổ chức sản xuất, tiêu thụ 
nông sản tại các đô thị. Tham dự hội nghị có đồng 
chí Kim Văn Tiêu - Phó Giám đốc Trung tâm Khu-
yến nông Quốc gia cùng đại diện Sở Nông nghiệp 
& PTNT, Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư các 
tỉnh, thành phố là thành viên trong Câu lạc bộ.  

Trong 9 tháng đầu năm, các thành viên Câu lạc 
bộ Khuyến nông đô thị đã xây dựng và thực hiện 
các chương trình khuyến nông phù hợp để giúp 
nông dân trong đô thị và ven đô thay đổi tập quán 
canh tác truyền thống, tiếp cận và ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm.  

Công tác thông tin tuyên truyền luôn được coi 
là mũi nhọn và được xác định là cầu nối giữa nhà 
khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà nông 
giúp nông dân nắm bắt kịp thời những chủ trương, 
chính sách định hướng của tỉnh, thành phố về phát 
triển nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. 
Giúp nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng 
những mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất. 
Qua nhiều hình thức như: báo, đài phát thanh, 
truyền hình, hội thi, hội chợ, diễn đàn Khuyến nông 
@ nông nghiệp … kịp thời chuyển tải thông tin tới 
người sản xuất.

Công tác đào tạo, huấn luyện các thành viên 
CLB đã triển khai được nhiều nội dung phong phú, 
đa dạng hình thức cho nhiều nhóm đối tượng khác 
nhau. Công tác đào tạo tập huấn được tăng cường 

cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức hàng trăm 
lớp tập huấn mỗi năm để chuyển giao tiến bộ khoa 
học kỹ thuật mới trên tất cả các lĩnh vực nông ng-
hiệp về quy trình kỹ thuật nâng cao kiến thức cho 
nông dân. Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nâng 
cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ 
khuyến nông các cấp.  

Về xây dựng mô hình trình diễn, các thành viên 
CLB bám sát chủ trương, định hướng, nhu cầu thực 
tế và điều kiện sản xuất của địa phương để xây 
dựng và nhân rộng mô hình phát huy lợi thế phát 
triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Nhiều 
mô hình có hiệu quả kinh tế cao, có thể triển khai 
nhân rộng như mô hình trình diễn các giống hoa 
mới, trồng cây kiểng (Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí 
Minh), mô hình làm mạ khay và cấy lúa bằng máy 
(Vĩnh Phúc, Hà Nội)...

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra hội 
thảo chuyên đề khuyến nông với công tác tổ chức 
sản xuất, tiêu thụ nông sản tại các đô thị. Hội thảo 
đã được nghe ý kiến tham luận của Trung tâm Khu-
yến nông Bình Phước với mô hình phát triển chuỗi 
giá trị chăn nuôi gia cầm quy mô nông hộ theo 
hướng VietGAP, chương trình liên kết hỗ trợ phát 
triển ca cao và dự án phát triển chuỗi cung ứng tiêu 
bền vững. Thành công của các chương trình, dự án 
đã khẳng định vai trò của công tác khuyến nông 
trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy tiêu 
thụ nông sản cho bà con nông dân. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kim Văn Tiêu 
- Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
khẳng định, khuyến nông phải phát huy vai trò là 
cầu nối giữa doanh nghiệp với người nông dân. 
Đặc biệt, ưu tiên nguồn vốn cho các mặt hàng xuất 
khẩu. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn gắn 
với doanh nghiệp, sản xuất theo quy trình của do-
anh nghiệp để sản phẩm đạt tiêu chí, thúc đẩy tiêu 
thụ sản phẩm. 

Kết thúc hội nghị, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ 
Khuyến nông đô thị đã trao cờ luân lưu cho Trung 
tâm Khuyến nông Quảng Nam - đơn vị đăng cai 
tổ chức hội nghị CLB Khuyến nông đô thị vào đầu 
năm 2017./. 

Nguyễn Thúy
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hoạt Động thanh tra chuyên ngành của thanh tra 
sở nông nghiệp & ptnt hà nội tháng 10 năm 2016

    nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm 
trong tình hình hội nhập quốc tế

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 

diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề: 

Nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm trong 

tình hình hội nhập quốc tế - khu vực phía bắc. 

Tham dự diễn đàn có bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám 

đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng đại diện 

lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Viện Chính sách và Chiến lược 

Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn, Viện Chăn nuôi, 

Cục Thú y, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Trung 

tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà 

Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái 

Bình và các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận. 

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe tham luận 

về hiện trạng và định hướng phát triển chăn nuôi khu 

vực miền Bắc đến năm 2020; hoạt động khuyến nông 

góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia 

cầm tại các tỉnh phía bắc; chuỗi ngành hàng chăn nuôi 

và định hướng xuất khẩu; giới thiệu một số tiến bộ kỹ 

thuật mới trong lĩnh vực chăn nuôi trong giai đoạn 2013 

- 2015; thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi gia 

súc, gia cầm tại Vĩnh Phúc trong quá trình hội nhập...

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đàn gia súc, 

gia cầm của 25 tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2010 – 2015) 

luôn chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số gia súc gia cầm trong 

cả nước. Cụ thể: đàn trâu chiếm 60,9 – 62,6%, đàn 

bò chiếm 26,8 – 28,7%, đàn lợn chiếm 49,8 – 50,8%, 

và gia cầm chiếm 46,6 – 48,0% so với tổng đàn của 

cả nước. Tuy nhiên, tình hình chăn nuôi trong khu vực 

vẫn tồn tại nhiều hạn chế.

Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận, bày tỏ 

những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực tế 

chăn nuôi tại địa phương. Các chuyên gia đã trả lời các 

câu hỏi, thắc mắc của doanh nghiệp cũng như người 

nông dân. Đa số câu hỏi đặt ra xoay quanh các vấn 

đề về dịch bệnh, con giống, kỹ thuật chăn nuôi... Kết 

thúc diễn đàn, đã có 50/70 câu hỏi của đại biểu được 

Ban cố vấn, ban chủ tọa giải đáp.

Bà Hà Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia khẳng định, để nâng cao 

khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi, định 

hướng trong thời gian tới cần tăng cường công 

tác quản lý con giống, sử dụng địa chỉ cung cấp 

giống có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, kết 

hợp biện pháp chăn nuôi, thú y, quản lý dịch 

bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học. Tăng cường 

công tác đào tạo tập huấn, thông tin tuyên 

truyền. Tăng cường xúc tiến thương mại sản 

phẩm chăn nuôi thông qua việc xây dựng các 

mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm chăn nuôi. Tập trung xây dựng 

mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng 

hóa, khuyến khích mô hình chăn nuôi quy mô 

lớn, xây dựng vùng chăn nuôi theo quy hoạch, 

tận dụng thế mạnh từng địa  phương./.

Nguyễn Thúy 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà 
Nội, trong tháng 10 năm 2016, Thanh tra Sở đã tổ 
chức thanh tra, kiểm tra 50 tổ chức, cá nhân kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều 
hành vi vi phạm và đã ban hành Quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính số tiền 213.800.000 đồng đối 
với 08 tổ chức. Cụ thể như sau:
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gần 7.000 tỷ Đồng tái cấu trúc ngành Lúa gạo

Thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm: 
Tổ chức thanh tra tại 03 đơn vị. Phối hợp với Đội 
2 An ninh kinh tế PA81, đội 4 Công an môi trường 
PC49 tiến hành kiểm tra tại 02 cơ sở. Đã phát hiện 
một số vi phạm quy định về an toàn thực phẩm như 
nhập một số thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất 
xứ; nhân viên chưa được tập huấn kiến thức an 
toàn thực phẩm có Giấy chứng nhận kiểm dịch vận 
chuyển,… đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 
với tổng số tiền là 20.800.000 đồng.

Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp: Về hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, tiếp tục thanh 
tra tại 01 cơ sở, kiểm tra tại 07 cơ sở kinh doanh. 
Lấy 48 mẫu thuốc BVTV để kiểm tra chất lượng; Về 
hoạt động sản xuất kinh doanh rau, quả, đã tiến 
hành kiểm tra tại 02 cơ sở sản xuất, sở chế rau an 
toàn, lấy 19 mẫu để kiểm tra chất lượng; Về hoạt 
động sản xuất, kinh doanh chè, đã tiến hành kiểm 
tra tại 01 cơ sở, lấy 05 mẫu để kiểm tra chất lượng; 
Về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, 
kiểm tra 01 cơ sở. Nhìn chung, tất cả các hoạt động 
trên đều chưa phát hiện hành vi vi phạm. Về hoạt 
động hành nghề trong lĩnh vực thú y, đã kiểm tra 
10 tổ chức, cá nhân, tiến hành lấy 15 mẫu thức ăn 
chăn nuôi để phân tích, kiểm nghiệm chất lượng 
sản phẩm, đoàn vẫn tiếp tục kiểm tra và chờ xử 
lý theo quy định; Về hoạt động kinh doanh thuốc 
thú y, thức ăn chăn nuôi, đã kiểm tra 17 tổ chức, 
cá nhân, tiến hành lấy 60 mẫu thuốc thú y, 40 mẫu 
thức ăn chăn nuôi, 10 mẫu thức ăn bổ sung. Qua 
kiểm tra đã phát hiện và xử lý 06 tổ chức, cá nhân 

vi phạm với số tiền là 193 triệu đồng, 01 cá nhân 
bị phạt cảnh cáo với hành vi vi phạm: sản xuất 
thức ăn chăn nuôi không có trong danh mục thức 
ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, 
kinh doanh không đúng địa điểm, sản xuất hàng 
hóa, sản phẩm thức ăn chăn nuôi không phù hợp 
với công bố,… Ngoài ra buộc tiêu hủy 10.000 kg 
thức ăn chăn nuôi trị giá trên 100 triệu đồng, buộc 
chuyển đổi mục đích sử dụng 555kg thức ăn chăn 
nuôi, thức ăn bổ sung,…

Về hoạt động kinh doanh phân bón hữu cơ và 
phân bón khác, đã tổ chức kiểm tra tại 12 cơ sở kinh 
doanh phân bón trên địa bàn các huyện Phú Xuyên, 
Mê Linh, Phúc Thọ, Hoài Đức. Tổ chức lấy 36 mẫu 
phân bón các loại gửi phân tích kiểm tra chất lượng. 
Hiện chưa phát hiện các hành vi vi phạm.

Trên lĩnh vực Đê điều và PCLB, thủy lợi, đoàn 
thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động xả thải vào hệ 
thống công trình thủy lợi gây ô nhiễm nguồn nước 
phục vụ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định sô 
342/QĐ-SNN ngày 9/3/2016 của Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại 06 đơn vị. 
Hiện tại chưa phát hiện các hành vi vi phạm.

Trong thời gian tới Thanh tra Sở Nông ng-
hiệp và PTNT Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các 
hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 
công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 của 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, 
nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo chất 
lượng, vệ sinh ATTP./.

Trung Xuân 

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa thông qua đề án 
tái cấu trúc ngành hàng lúa gạo Việt Nam giai 
đoạn 2020 tầm nhìn 2030 với tổng mức đầu tư 
gần 7.000 tỷ đồng. Đề án đặt mục tiêu duy trì và 
sử dụng linh hoạt 3,8 triệu ha đất trồng lúa để 
bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao hiệu quả 
sử dụng đất.

Trong Đề án, có 25 chương trình, dự án tập 
trung thực hiện gồm quy hoạch, rà soát quy hoạch 
hoàn chỉnh hạ tầng đồng ruộng, chuyển đổi đất 
lúa; nghiên cứu chọn tạo giống; tổ chức sản xuất 
và cơ giới hóa; chế biến, phát triển thị trường, xây 
dựng thương hiệu…

Trong đó, việc hoàn chỉnh đồng ruộng, nâng 
cấp giao thông và thủy lợi nội đồng, hệ thống 
điện phục vụ sản xuất tại các vùng chuyên canh 
lúa ở miền Tây, đồng bằng sông Hồng và duyên 
hải nam Trung bộ có vốn đầu tư tới 5.000 tỷ đồng 
(thực hiện từ 2017 đến 2022).

Tại Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến thị 

trường trong và ngoài nước ở phân khúc gạo chất 
lượng cao. Chuyển đổi diện tích sản xuất lúa ở các 
nơi có hiệu quả thấp sang cây trồng khác hoặc 
nuôi trồng thủy sản; giảm diện tích lúa xuân hè, 
lúa vụ ba (thu đông) ở nơi không đủ điều kiện. 
Đồng thời xây dựng vùng sản xuất lúa thơm phục 
vụ xuất khẩu ở các vùng phù sa ngọt và ven biển. 
Hiện tại, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 
trồng lúa lớn, mỗi năm đạt sản lượng 25-26 triệu 
tấn (chiếm gần 60% cả nước); cung cấp 95% 
lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Hồng hướng 
đến thị trường nội địa, chủ yếu là thủ đô Hà Nội 
và các đô thị trong vùng; với xu thế tiêu dùng gạo 
đặc sản, gạo chất lượng cao gia tăng. Các tỉnh 
đồng bằng ven biển miền Trung ổn định sản xuất 
lúa hai vụ ở các vùng chủ động được nguồn nước 
tưới; chủ yếu phục vụ tiêu dùng nội tỉnh…./.

TX(TH)



6 Số 30 - Ngày 30 tháng 10 năm 2016

một số biện pháp Kỹ thuật chăm sóc rau màu vụ Đông 2016

bệnh sót nhau trên Lợn nái sau Khi sinh

Hiện nay đang là thời điểm chăm sóc các loại rau 
màu vụ đông. Để cây rau sinh trưởng phát triển tốt, 
cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, bà con cần 
lưu ý thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Tưới nước: 
- Thời tiết nắng hanh nên nhu cầu cần nước cho 

các loại cây rau mới trồng và phát triển thân lá rất 
cần thiết. Độ ẩm đồng ruộng luôn đảm bảo khoảng 
75 - 80% (đất nắm trong tay vẫn còn nguyên hình 
dạng nhưng không có nước rỉ ra kẽ tay).

- Giai đoạn mới trồng cần tưới nước đủ ẩm vào 
sáng sớm và chiều mát. 

+ Dùng ô doa hoặc dùng bát, gáo múc nước 
tưới cây.

+ Tưới rãnh: Dẫn nước vào các dõng luống 
(bằng 1/3 hoặc 1/2 chiều cao luống) tùy từng giai 
đoạn phát triển của cây sao cho thích hợp. Để nước 
ngấm đều vào luống rau, sau khoảng 2 - 3 giờ tháo 
kiệt nước, không được ngâm nước lưu tại ruộng.

2. Chăm sóc:
Tùy từng loại rau màu sau trồng 7 - 10 ngày 

xới phá váng kết hợp bón phân thúc lần 1, sau đó 
khoảng 2 - 3 tuần xới lần 2 kết hợp vun tạo điều kiện 
cho cây ra rễ phụ, thường xuyên giữ sạch cỏ dại và 
tạo sự thông thoáng để hạn chế sâu bệnh hại.

3. Lượng phân bón thúc/sào (360 m2): 
- Phân đạm ure: 1- 3 kg
- Phân Kali: 0,8 - 2 kg
* Cách bón: 
- Trộn đều 1- 3 kg phân đạm ure + 0,8 - 2 kg 

kali/sào/lần. Bón lần 1 sau trồng 7 - 10 ngày, lần 2 
cách lần 1 từ 10 - 15 ngày. Riêng rau cải bắp thì bón 

thúc thêm lần 3 vào thời kỳ cây bắt đầu cuốn.
- Phân bón có thể hòa tan với nước để tưới hoặc 

bón vùi cách gốc cây khoảng 5 - 7 cm.
- Lượng phân bón thúc tăng dần theo các giai 

đoạn phát triển của cây. 
Hoặc sử dụng các loại phân bón chuyên dùng cho 

cây rau vì các loại phân này khi được bón vào đất 
sẽ cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây và ít bị mất 
phân khi gặp thời tiết nắng nóng hay mưa nhiều.

4. Phòng trừ sâu bệnh:
- Cần thường xuyên thăm đồng nắm bắt tình 

hình sâu, bệnh hại rau màu để có biện pháp xử lý 
kịp thời.

- Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên 
rau, trong những trường hợp bất khả kháng, phải sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nên chọn những loại 
thuốc trừ sâu dạng sinh học hoặc thảo mộc, thuốc 
có độ độc thấp, thời gian phân huỷ nhanh và bảo 
đảm đúng thời gian cách ly theo hướng dẫn trên 
bao bì và theo hướng dẫn của cán bộ chuyên ngành 
bảo vệ thực vật.

* Chú ý:
- Không dùng phân hữu cơ tươi bón hoặc tưới 

cho rau, phân cần được ủ thật hoai mục.
- Tưới bằng nước sạch, không dùng nước ao tù 

đọng, nước cống rãnh, nước thải sinh hoạt chưa 
qua xử lý để tưới cho rau.

-  Bón thúc phân định kỳ theo đặc điểm của từng 
loại rau./.

Nguyễn Thị Thanh Hiếu 

Trong quá trình sinh đẻ bình thường của lợn nái, 
sau khi sổ thai (lợn con sổ ra ngoài) 10-60 phút thì 
nhau thai sẽ ra ngoài. Nếu quá thời gian trung bình 
kể trên mà nhau thai không được đẩy ra ngoài thì 
được gọi là sót nhau.

Căn cứ vào mức độ của bệnh mà có thể chia ra 
như sau:

- Thể sót nhau hoàn toàn: Toàn bộ hệ thống 
nhau thai còn dính với niêm mạc tử cung ở cả 2 
sừng tử cung.

- Thể sót nhau không hoàn toàn: phía sừng tử 
cung không chứa thai thì nhau thai con đã tách khỏi 
niêm mạc tử cung. Sừng tử cung bên có thai thì 

nhau thai còn dính chặt với niêm mạc tử cung mẹ.
- Thể sót nhau từng phần: một phần của màng 

nhung hay 1 ít núm nhau con còn dính với niêm mạc 
tử cung, còn đa phần màng thai đã tách khỏi niêm 
mạc tử cung.

Nguyên nhân gây bệnh:
- Lợn nái bị viêm niêm mạc tử cung nên sau khi 

đẻ nhau không ra hết.
- Can thiệp vội vàng, thô bạo, không đúng kỹ 

thuật nên nhau thai bị đứt và sót lại.
- Tử cung co bóp kém không đẩy được nhau thai 

ra được. Nguyên nhân làm cho tử cung co bóp kém 
có thể là:
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một số Lưu ý trước Khi chuẩn bị tái Đàn vật nuôi
Vụ đông xuân, thời tiết thường diễn biến phức 

tạp, rét đậm, rét hại kéo dài, chênh lệch nhiệt độ 
giữa ngày và đêm lớn khiến vật nuôi bị giảm sức đề 
kháng, tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, 
để đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, bảo đảm 
an toàn dịch bệnh, người chăn nuôi cần làm tốt việc 
chuẩn bị ngay từ đầu:

Bảo đảm vệ sinh trước khi nhập con giống:
+ Chuồng nuôi bảo đảm cao ráo, dễ thoát nước, 

nền chuồng không tù đọng chất thải vật nuôi. Gia 
cố lại mái chuồng và hệ thống rèm che bảo đảm 
thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, không 
để mái chuồng dột khi mưa, tránh nắng nóng, 
không bị mưa tạt, gió lùa. Trước mỗi dãy chuồng, 
trước cửa chuồng nuôi phải có hố khử trùng chứa 
dung dịch chất sát trùng hoặc vôi bột.

+ Tu sửa lại hệ thống điện sáng, hệ thống chụp 
sưởi, hệ thống cấp nước, máng ăn, máng uống...

+ Trước khi nhập giống phải quét dọn, cọ rửa, 
vệ sinh sạch sẽ. Sau đó phun thuốc sát trùng toàn 
bộ chuồng nuôi và khu vực xung quanh, khơi thông 
cống rãnh và rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi.

+ Các thiết bị chăn nuôi được vệ sinh sạch sẽ, 
dụng cụ chăn nuôi như máng ăn, máng uống, xô 
chậu… phải được cọ rửa sạch, phun thuốc sát trùng 

hoặc phơi nắng.
+ Cần có thời gian để trống chuồng trước khi 

nhập đàn vật nuôi mới, thời gian trống chuồng ít 
nhất là 2 tuần (đối với nuôi gia súc, gia cầm lấy thịt), 
4 tuần (đối với chăn nuôi sinh sản).

Lựa chọn, nhập mua con giống:
+ Vật nuôi tái đàn phải rõ nguồn gốc xuất xứ, 

có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, con giống 
phải khỏe mạnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Không 
mua giống ở vùng có dịch, vùng không an toàn dịch 
bệnh. 

+ Con giống nhập về phải nuôi cách ly (nuôi 
tân đáo), theo dõi ít nhất 2 tuần và thực hiện tiêm 
phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định thú y.

Chuẩn bị thức ăn, nước uống, vật tư, thuốc 
thú y:

+ Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống bảo đảm 
nhu cầu dinh dưỡng, phù hợp từng lứa tuổi, đối 
tượng vật nuôi.

+ Bổ sung thuốc trợ sức, trợ lực (MultiVit, Bcom-
plex, điện giải, ADE...) để tăng cường sức đề kháng 
cho đàn vật nuôi khi mới mua về.

+ Phải dự phòng vật tư, thuốc thú y để sử dụng 
cho đàn gia súc, gia cầm khi cần thiết./.

TTKN

+ Lợn nái quá già, đẻ nhiều đuối sức.
+ Trong thời gian có thai lợn nái ít vận động, 

nhất là giai đoạn cuối thai kỳ.
+ Khẩu phần ăn thiếu khoáng, nhất là Canxi.
+ Lợn nái quá gầy hoặc quá béo.
+ Quá nhiều bào thai, bào thai quá to, dịch thai 

quá nhiều dẫn đến cỏ tử cung mở quá độ, giảm đàn 
tính và sự co bóp.

+ Tất cả những ca đẻ khó -> ảnh hưởng đến 
quá trình co bóp của tử cung -> giảm sức rặn của 
con mẹ.

Bệnh biểu hiện như thế nào:
- Lợn bị sót nhau thường biểu hiện triệu chứng 

không rõ ràng:
- Lợn nái không yên tĩnh, hơi đau đớn, thỉnh 

thoảng rặn, thân nhiệt hơi tăng, heo thích uống 
nước (nhờ vào kinh nghiệm chăm sóc cũng như 
theo dõi trong quá trình chăm sóc thực tế mà ta 
biết được lượng nước heo uống có nhiều hơn bình 
thường hay không).

- Từ cơ quan sinh dục của lợn nái luôn thải ra 
dịch màu nâu.

 Cách phát hiện lợn nái sót nhau:

- Sót nhau hoàn toàn: quan sát kỹ sẽ thấy 1 
màng mỏng còn nằm trong âm đạo hay treo lòng 
thòng ở mép âm môn.

- Sót nhau không hoàn toàn: nhìn thấy 1 ít nhung 
mao trên mặt màng nhung của lợn nái.

- Sót nhau từng phần: Trải toàn bộ phần nhau 
thai đã ra ngoài -> quan sát: thấy được những chỗ 
màng thai bị đứt -> suy ra phần màng thai còn lại 
nằm trong tử cung.

 Biện pháp khắc phục
- Chăm sóc, nuôi dưỡng lơn nái đúng quy trình 

kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu chuồng trại, vận động, 
thức ăn và dinh dưỡng.

- Can thiệp kịp thời (ngay khi phát hiện ra lợn 
nái có những dấu hiệu bệnh, không để quá muộn), 
đúng kỹ thuật (không quá mạnh tay -> tránh những 
tổn thương -> sót nhau).

- Tiêm thuốc Oxytoxin dưới da để kích thích co 
bóp tử cung đẩy nhau ra hết.

- Sau khi nhau ra, dùng thuốc tím nồng độ 0,1% 
hoặc nước muối 0,9% để rửa tử cung trong ba ngày 
liên tục./.

 Nguyễn Thu Phương 
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thưởng Địa phương có thành tích tiêu biểu 
xây dựng nông thôn mới

triển Khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

nhà nông & doanh nghiệp cần biết

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thưởng 
công trình phúc lợi cho các địa phương có thành 
tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Danh sách thưởng công trình phúc lợi được 
phê duyệt tại Quyết định tặng thưởng Huân 
chương Lao động của Chủ tịch nước số 2724/
QĐ-CTN ngày 04/12/2015; các Quyết định Tặng 
cờ thi đua của Chính phủ số 2077/QĐ-TTg ngày 
25/11/2015, số 2138/QĐ-TTg ngày 02/12/2015, 
số 2170/QĐ-TTg ngày 03/12/2015, số 2549/
QĐ-TTg ngày 31/12/2015; các Quyết định tặng 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ số 720/
QĐ-TTg ngày 15/5/2014, số 2139/QĐ-TTg ngày 
02/12/2015, số 2171/QĐ-TTg ngày 03/12/2015, 
số 2076/QĐ-TTg ngày 25/11/2015, số 2547/QĐ-
TTg ngày 31/12/2015.

Việc thưởng công trình phúc lợi chỉ được áp 
dụng 1 lần cho các đối tượng được khen thưởng 
theo các quyết định nêu trên.

Số lượng đơn vị được thưởng công trình phúc 
lợi vốn ngân sách Trung ương, gồm: 13 tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 51 đơn vị 
cấp huyện và 359 xã đã đạt thành tích tiêu biểu 
trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới”.

Về mức khen thưởng, với cấp tỉnh, thưởng 
công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng; với cấp 
huyện, thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ 
đồng; còn với cấp xã, thưởng công trình phúc lợi 
trị giá 1 tỷ đồng.

Việc sử dụng kinh phí thưởng công trình 
phúc lợi được thực hiện trên địa bàn xã theo 
đúng quy định tại Nghị quyết số 100/2015/
QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội và các 
quy định có liên quan.

Tổng kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho 
các địa phương là 1.259 tỷ đồng từ ngân sách 
trung ương; trong đó 638 tỷ đồng vốn trái phiếu 
Chính phủ còn lại giai đoạn 2014-2015; 445,8 tỷ 
đồng vốn kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa 
phân bổ; 175,2 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư 
phát triển kế hoạch năm 2017 của Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

TX (TH)

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công 
văn yêu cầu sở, ngành liên quan xây dựng kế 
hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh 
động vật năm 2017.

Theo đó, UBND thành phố nhận được công văn 
của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc xây dựng kế 
hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh 
động vật năm 2017. Trong đó thông báo, 9 tháng 
đầu năm 2016, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 
tiếp tục được kiểm soát và có chiều hướng giảm so 
với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, đối với bệnh cúm 
gia cầm, đã xảy ra 13 ổ dịch cúm gia cầm do vi rút 
cúm A/H5N1 và A/H5N6 tại 13 xã, phường của 11 
huyện, thị xã thuộc 6 tỉnh, thành phố. Đối với bệnh lở 
mồm long móng, đã xuất hiện 55 xã có dịch thuộc 26 
huyện của 12 tỉnh, làm 2.094 con gia súc mắc bệnh, 
số gia súc tiêu hủy là 40 con. Đối với bệnh tai xanh 
trên lợn, đã xuất hiện 9 ổ dịch tại 6 huyện của 3 tỉnh 
làm 724 con lợn mắc bệnh, số lợn buộc phải tiêu hủy 
là 297 con. Đối với bệnh dại động vật, đã ghi nhận 
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triển Khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

tiếp tục Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và 
pccc rừng tại cơ sở

49 người bị tử vong tại 20 tỉnh, thành phố, tuy nhiên 
so với cùng kỳ năm 2015, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn 
chó nuôi trong cả nước đã tăng hơn 8%, trong đó tỷ 
lệ các địa phương đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% đã 
tăng được 2%, tỷ lệ các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm 
phòng thấp dưới 50% giảm tới 6%.

Mặc dù tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm 
có chiều hướng giảm so với năm 2015. Tuy nhiên 
do sự biến đổi bất lợi của thời tiết ngày càng 
phức tạp, sự lưu hành mầm bệnh tại địa bàn có 
nguy cơ cao, khu vực có dịch cũ... làm tăng nguy 
cơ bùng phát dịch bệnh.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, 
chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của 
Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; 

đồng thời để giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi 
gia súc, gia cầm và đáp ứng yêu cầu của các nước 
nhập khẩu động vật và các sản phẩm động vật từ 
Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 
các sở, ban, ngành liên quan và UBND các cấp khẩn 
trương xây dựng, phê duyệt và bố trí đủ lượng kinh 
phí để triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017 theo quy định 
của Luật Thú y.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông ng-
hiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên 
cứu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT; 
thống nhất đề xuất cụ thể./.

NT (Theo hanoi.gov.vn)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn 
số 6100/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan, 
UBND huyện, thị xã thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia 
về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Công văn nêu rõ, UBND hành phố nhận được 
Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
Trong đó có chỉ đạo, các bộ, ngành liên quan căn cứ 
chức năng quản lý nhà nước, ban hành hướng dẫn 
thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn mới.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, quy 
định cụ thể đối với các nhóm xã phù hợp với điều 
kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, gắn 
xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 
hợp hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan để ban 
hành cẩm nang, tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 
các địa phương; nghiên cứu chỉ đạo thí điểm các 
mô hình nông thôn mới kiểu mẫu; đề xuất các tiêu 
chí nâng cao chất lượng đối với các xã đã được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí xây 
dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
1/12/2016 và thay thế Quyết định số 491/QĐ-TTg 
ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và 
Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu 
chí quốc gia về nông thôn mới.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông ng-
hiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực 
Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy), UBND 
các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
giao thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền đề 
xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo 
theo quy định./.

TX (Theo hanoi.gov.vn)

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban 
hành Thông báo số 238/TB-VP về ý kiến chỉ đạo của 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại 
Hội nghị triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy 
rừng thành phố Hà Nội năm 2016.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông 
nghiệp & PTNT, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, các sở, 
ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã có rừng 
tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 
bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa 

phương theo đúng quy định của nhà nước, hướng 
dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT. Xử lý ngay ban 
đầu với “4 tại chỗ” khi xảy ra cháy rừng và báo cáo 
lực lượng để phối hợp.

Sở Nông nghiệp & PTNT tập trung đầu mối chỉ 
huy, thông tin phối hợp với các cơ quan chức năng, 
cơ quan chuyên ngành huy động các lực lượng 
chuyên môn liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
phòng cháy, chữa cháy rừng tại chỗ khi xảy ra cháy 
rừng trên địa bàn.
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Các lực lượng chức năng và chính quyền địa 
phương chủ động phối hợp với cơ quan Cảnh sát 
điều tra - Công an thành phố triển khai điều tra, 
xác minh và làm rõ các vụ cháy rừng xảy ra trên địa 
bàn huyện Sóc Sơn trong thời gian gần đây (tháng 
10/2016). Trường hợp cần thiết, lập chuyên án điều 
tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị 
liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục và phổ biến kiến thức về nhiệm vụ bảo vệ 
rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở; UBND 
các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo UBND các xã, thị 
trấn xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án 
bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng chi tiết, cụ 
thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp & 
PTNT rà soát, ưu tiên cân đối, bố trí kinh phí mua 
sắm trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng cháy 
chữa cháy rừng phù hợp với thực tế, đảm bảo công 
tác phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, tham 

mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí đầu tư các 
dự án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 
thành phố giai đoạn 2011-2020 đã triển khai.

Ngoài các nhiệm vụ trên, các sở, ngành liên 
quan và UBND các huyện, thị xã có rừng tập trung 
tổ chức triển khai nhiệm vụ theo quy định về bảo 
vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 
năm 2016-2017 phù hợp với tình hình thực tế của 
từng địa phương.

Sở Nông nghiệp & PTNT chủ động phối hợp với 
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục triển 
khai Dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật ho-
ang dã Hà Nội. Trước mắt, tổ chức việc chuyển giao, 
tiếp nhận diện tích đất theo quy hoạch từ Trung 
tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội quản lý sang cho 
Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội quản 
lý để phục vụ Dự án mở rộng Trung tâm (thực hiện 
xong trong năm 2016)./.

TX (TH) 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương 
trình điều tra thống kê quốc gia, theo đó có 3 
cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia và 11 cuộc 
điều tra thống kê. 

3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia gồm: 
Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra 
nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế. 

Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập 
số liệu về dân số, lao động xã hội và nhà ở phục 
vụ công tác nghiên cứu, phân tích quy mô, cơ cấu 
phân bố và tỷ lệ tăng dân số, nguồn lao động và 
nhà ở của dân cư. Thời điểm tổng điều tra dân số 
và nhà ở chu kỳ 10 năm, ngày 1/4 (tiến hành vào 
các năm có số tận cùng là 9).    

Thời điểm tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 

chu kỳ 10 năm, ngày 1/7 (tiến hành vào các năm có 
số tận cùng là 5).    

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp nhằm 
thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông 
nghiệp, lâm nghiệp diêm nghiệp và thủy sản 
phục vụ nghiên cứu đánh giá quy mô và cơ cấu 
lao động nông thôn, nông nghiệp; quy mô đất 
đai, điều kiện sản xuất nông nghiệp; thay đổi kết 
cấu hạ tầng nông thôn; tình hình thực hiện một 
số nội dung của các chương trình, mục tiêu quốc 
gia trong nông thôn, nông nghiệp; xây dựng cơ 
sở dữ liệu về nông nghiệp, thủy sản và nông 
thôn; lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra chọn 
mẫu; so sánh quốc tế./.

TX (Theo NNVN)

Nhà nông hỏi: Nguyên nhân, triệu chứng, 
bệnh tích, cách phòng bệnh và phương pháp 
điều trị bệnh tụ huyết trùng ở gà?  

Nhà khoa học trả lời: 
Nguyên nhân bệnh tụ huyết trùng ở gà: Do 

vi khuẩn Pasteurella Multocida Gram âm gây nên. 
Bệnh xảy ra ở gà sau 21 ngày tuổi trở lên. 

Triệu chứng, bệnh tích: 
- Thể quá cấp: Chết đột tử về ban đêm, ít khi 

vào ban ngày.
- Thể cấp và dưới cấp: Ho hen rải rác, ho hen 

nhẹ. Mào, tích thâm tím và đôi khi phù nề, từ chỗ bị 
phù nề tạo lỗ rò và nước đặc chảy ra. Chết nhanh, 
tỷ lệ chết không cao, xác chết vẫn béo. Gà lớn hay 
chết vào ban đêm. Gà đẻ chết ngay trong ổ đẻ, thịt 
thâm và nhanh thối rữa. Bao tim tích nước vàng, 
xuất huyết cơ tim mỡ vành tim, phổi bị gan hóa.

Phòng bệnh:

14 cuộc Điều tra, tổng Điều tra thống Kê quốc gia
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Mỗi khi có sự thay đổi về thời tiết, thức ăn, 
nguồn nước uống, người chăn nuôi phải dùng một 
trong số các thuốc sau: T.Avimycin, TIC, T.Umgiaca, 
T.Colivit với liều 10g/100 KgP/ngày x 3 ngày hoặc 
10ml Flumequine -20 hoặc 10 ml Enro -10 hoặc 10 
ml Norflox – 10 pha với 15 lít nước uống cho 100 
kg gà /ngày, dùng 3 ngày liên tục sẽ tránh được sự 
thiệt hại do tụ huyết trùng gây ra.

Phương pháp điều trị hiệu quả nhất:
Dùng trong các loại thuốc sau:
- 20g T.Avimycin hoặc TIC hoặc T.Colivit, hoặc 

20g T.Flox C kết hợp với 20g Doxyvit hoặc 20g Su-
per Vitamin pha vào 20 lít nước uống 100 kg gà/
ngày. Dùng liên tục 2-3 ngày là khỏi.

- Nếu thiết bị uống tự động thì dùng một trong 
các thuốc sau: 30ml Flumequine -20 hoặc 30ml Enro 
-10 hoặc 30ml Norflox -10 pha vào 15-20 lít nước 
cho 100 kg gà/ngày. Dùng liên tục 2-3 ngày là khỏi.

Nhà nông hỏi: Nguyên nhân, triệu chứng, 
bệnh tích, cách phòng bệnh và phương pháp 
điều trị bệnh đầu đen ở gà?

Nhà khoa học trả lời:
Nguyên nhân bệnh đầu đen ở gà: Do Histono-

mas gây ra. Gà bị bệnh khi từ 3 tuần tuổi trở lên.
Triệu chứng, bệnh tích:
Sốt rất cao, gà xù lông rúc đầu vào cánh, tìm chỗ 

có ánh nắng để sưởi. Tiêu chảy lúc đầu loãng rồi 
sáp nâu lẫn máu, rất giống cầu trùng, sau đó phân 

có màu nâu gạch non, sau cùng là loãng trắng nhớt 
đặc. Ở giữa bãi phân có thỏi đỏ nâu nhạt như bã 
trầu to bằng đầu đũa.

Gà gầy tọp, mào thâm, bỏ ăn rồi chết. Chết 
rải rác kéo dài cả tháng, tỷ lệ chết cuối cùng 
lên 70-80%. Mổ khám bệnh tích tập trung ở gan 
hoặc ruột thừa hoặc có cả ở gan và ruột thừa. 
Gan sưng to, lúc đầu xuất huyết hình hoa cúc, 
sau thành các ổ hoại tử giống bệnh Marek hoặc 
ổ lao. Ruột thừa chứa chất đỏ nhớt giống cầu 
trùng, sau đó kết dính đặc, nút chặt lỗ ruột, tạo 
thành kén trắng ngà rắn chắc.

Phòng bệnh:
Cứ 3 tuần cuốc xới sân vườn, phun fooc môn 

1,5% và rắc vôi. Cho uống thuốc tím hoặc sul-
fat đồng, 1g/10l/uống 3 giờ, thừa đổ đi. Dùng 
Hepaton 10g/100 kgP/ngày, dùng 3 ngày/tháng 
để phòng bệnh.

Phương pháp điều trị hiệu quả nhất:
Đàn gà số lượng nhiều thì cho ăn/uống bộ thuốc 

trị đầu đen gồm:
+ Hepaton 15g
+T.Coryzine 15g
+Antigum 20g
+ Giải độc gan 20g
Tất cả pha chung 20 lít cho 100 kg gà ăn/uống 

1 ngày, dùng liên tục 4 ngày là giảm tỷ lệ bị bệnh./.
  NT (TH) 

Mạnh dạn, tư duy khoa học và đặc biệt là quyết 

tâm dám nghĩ dám làm là ấn tượng đầu tiên khi 

chúng tôi gặp gỡ và tiếp xúc với anh Đặng Văn Tuấn 

- Cụm 6 xã Vân Phúc huyện Phúc Thọ thành phố 

Hà Nội, người đầu tiên đưa cây thanh long, một 

giống cây được trồng chủ yếu ở khu vực có nhiệt 

độ cao như Ninh Thuận, Bình Thuận về với huyện 

Phúc Thọ.

Tuy không có nhiệt độ cao như các tỉnh Nam 

Trung bộ, nhưng do tác động của biến đổi khí hậu, 

phúc thọ: phát triển Kinh tế nhờ trồng cây thanh Long ruột Đỏ

Ông Hoàng Mạnh Phú - Bí thư huyện ủy Phúc Thọ       
thăm mô hình trồng thanh long đỏ nhà anh Tuấn
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thời tiết ở Phúc Thọ dường như cũng thuận lợi cho 

cây thanh long sinh trưởng và phát triển

Giữa cái nắng hanh hao của trời thu, chúng tôi 

vừa được thưởng thức những quả thanh long ngọt 

dịu, thanh mát của gia đình anh Tuấn trồng, vừa 

được anh chia sẻ về những kinh nghiệm trồng giống 

cây này trên vùng đất quê mình.

Anh Tuấn cho biết, từ năm 2014 gia đình anh 

bắt đầu trồng 1 mẫu bao gồm cả thanh long ruột 

đỏ và thanh long ruột trắng tại khu 30, Chéo Đình 

thuộc xã Vân Phúc. Cây thanh long phát triển tốt, 

cho ra nhiều hoa, quả ngọt, năng suất cao, mỗi quả 

có trọng lượng từ 0,4 đến 1kg. Đặc biệt, thanh long 

ruột đỏ có vị ngọt, thậm chí còn thơm ngon hơn 

so với thanh long trồng ở tỉnh Bình Thuận, vì vậy 

sản phẩm của anh được thương lái rất ưa chuộng. 

Năm 2015, anh Tuấn tiếp tục mở rộng quy mô trồng 

thêm 3 mẫu thanh long ruột đỏ ở diện tích liền kề 

với khu trồng cũ. Diện tích này cây đang phát triển 

xanh tốt và chuẩn bị cho thu hoạch vào năm sau. 

Hiện tại, anh đã hoàn thành công tác đổ cọc bê 

tông làm trụ cây để chuẩn bị nhân rộng thêm 2 mẫu 

thanh long mới.

Đến nay, vườn thanh long của anh Tuấn đã cho 

thu hoạch khu trồng đầu tiên, với sản lượng 1,7 

tấn/mẫu, giá bán cho thương lái dao động khoảng 

20.000 đến 25.000 đồng/kg. Anh Tuấn cho biết 

thêm, lứa đầu tiên khi cành còn ít, rễ cây còn yếu 

nên cho sản lượng còn hạn chế, từ lứa thứ ba trở 

đi khi rễ đã khỏe thì mỗi gốc cây sẽ cho sản lượng 

từ 30 – 40kg.

Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, để đưa cây 

thanh long về trồng tại xã Vân Phúc, anh Tuấn đã 

không ngừng học hỏi, tìm tòi từ việc lựa chọn giống 

cây tốt đến cách chăm sóc loại cây này từ nguồn tài 

liệu, sách báo, mạng internet và nhất là từ những 

người nông dân trực tiếp sản xuất. Anh dành nhiều 

thời gian để đi khảo sát thực tế tại các tỉnh Bình 

Thuận, Ninh Thuận, Hòa Bình và các địa phương 

khác của thành phố Hà Nội trồng cây thanh long 

như Thạch Thất, Ba Vì, vì vậy anh đã có nhiều kiến 

thức bổ ích trong việc trồng và chăm sóc loại cây ăn 

quả giá trị này. Đặc biệt, giống cây thanh long được 

anh nhập tại những cơ sở uy tín, chất lượng trong 

tỉnh Bình Thuận.

Về kỹ thuật chăm sóc cây thanh long, anh Tuấn 

cho biết không hề khó. Đối với những cành ra nhiều 

hoa thì phải tỉa bớt, chỉ để mỗi cành một hoa thì quả 

sau này mới to và ngọt. Sau những đợt mưa nhiều, 

cần tỉa bỏ những cành bị đốm hoặc thối để cây phát 

triển tốt. Khi đánh luống trồng cây nên xẻ rãnh sâu 

để thoát nước tốt và tránh úng ngập vào mùa mưa. 

Anh cũng cho biết thêm, cây thanh long rất ưa phân 

chuồng, vì vậy trong thời gian tới, gia đình anh sẽ 

tiếp tục đầu tư 40 con bò để tận dụng nguồn phân 

này chăm bón cho cây sẽ giúp lượng đường của quả 

tăng lên.

Anh Tuấn cũng tâm sự thêm trước đây hai vợ 

chồng anh đã từng có thời gian đi xuất khẩu lao 

động tại Nhật Bản, anh rất ấn tượng với mô hình 

sản xuất nông nghiệp của quốc gia này. Vì vậy, 

sau khi về nước, với chút vốn tích cóp được, hai 

vợ chồng anh đã quyết tâm đầu tư vào mô hình 

trồng cây thanh long theo hướng sản xuất hàng hóa 

tập trung. Gia đình anh cũng mong muốn các cấp 

các ngành nhanh chóng phê duyệt quy hoạch ở khu 

đồng Chéo Đình để gia đình anh có thể làm dự án 

để vay thêm vốn từ ngân hàng nhằm tiếp tục đầu tư 

phát triển mô hình theo hướng hiện đại.

Bên cạnh cây trồng chính là thanh long, vườn 

của anh Tuấn còn trồng thêm nhiều cây gỗ sưa, 

chanh, bưởi và đinh lăng. Những loại cây này sẽ cho 

thu hoạch trong 2-3 năm tới.

Chia tay anh Tuấn trên cánh đồng bạt ngàn 

những trụ thanh long xanh mởn, đang chuẩn bị cho 

những mùa vụ bội thu, chúng tôi không khỏi cảm 

phục ý chí, nghị lực, quyết tâm làm giàu chính đáng 

trên chính mảnh đất quê hương của anh và vững tin 

về sự thành công từ mô hình kinh tế này của anh 

trong tương lai./.

Nguyên Hồng                      
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Đối với mặt hàng lương thực: Trên thị trường, 
giá lúa gạo bán lẻ ở một số chợ đã giảm nhẹ khoảng 
500 đ/kg so với thời điểm tháng trước. Giá gạo 
Khang dân dao động ở mức 11.000 – 11.500 đ/kg, 
gạo Bắc thơm giá dao động từ 15.500 – 16.500 đ/
kg; gạo BC 15 có giá từ 12.500 – 14.000 đ/kg, gạo 
nếp cái hoa vàng duy trì ở mức 24.500 - 25.000 đ/
kg. Giá các mặt đậu, đỗ tuần này vẫn giữ ở mức ổn 
định so với tuần trước, đậu đen có giá từ 40.000 – 
45.000 đ/kg, giá đậu xanh (có vỏ) có giá từ  42.000 
– 45.000 đ/kg, lạc nhân giá 48.000 – 50.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Thị trường 
thực phẩm trong tháng 10 đã có xu hướng tăng so 
với tháng trước, nguyên nhân của sự tăng giá này là 
do nhiều mặt hàng thực phẩm có nhu cầu tiêu dùng 
tăng cao khi bước vào mùa cưới hỏi. Thịt lợn hơi 
xuất chuồng tại các trại chăn nuôi dao động ở mức 
từ 46.000 -48.000 đ/kg (tùy theo khu vực), thịt lợn 
ba chỉ và thịt mông sấn bán lẻ tại các chợ có giá từ 
80.000 - 90.000đ/kg; xương sườn có giá từ 90.000 
– 100.000đ/kg, thịt bò giữ ở mức 240.000 - 280.000 
đ/kg; gà ta hơi giá từ 110.000 - 120.000 đ/kg, gà 
công nghiệp nguyên con làm sẵn có giá từ 60.000 – 
65.000 đ/kg. Giá một số mặt hàng thủy sản ổn định 
với mức giá như sau: Cá trắm giá 65.000 – 70.000 
đ/kg, cá rô phi giá từ 40.000 – 45.000 đ/kg, chép 

phổ biến từ 70.000 – 80.000 đ/kg, cua đồng giá 
giảm xuống mức 110.000 – 150.000 đ/kg, ngao có 
giá từ 18.000 - 25.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Hiện nay đang 
là giai đoạn chính vụ của nhiều loại rau vụ đông, rau 
sinh trưởng, phát triển nhanh nên sản lượng các loại 
rau tăng mạnh, giá bán các mặt hàng rau xanh tại 
các chợ vẫn giữ ở mức ổn định. Rau cải ngọt giá từ 
12.000 – 15.000 đ/kg, rau ngót, rau muống cũng có 
giá từ 3.000 – 4.000 đ/mớ, bắp cải có giá từ 12.000 
– 15.000 đ/kg, Su hào có giá từ 4.000 – 5.000 đ/
củ, rau cải mơ giá 2.500 – 3.000 đ/mớ, cà chua giá 
vẫn phổ biến từ 15.000 – 18.000 đ/kg. Giá bán các 
mặt hàng trái cây giữ ổn định, dưa hấu dao động 
từ 14.000 – 15.000 đ/kg, thanh long ruột đỏ, hồng 
ngâm có giá từ 30.000 – 35.000 đ/kg, nho xanh 
Ninh Thuận giá 60.000 – 70.000 đ/kg, bưởi năm roi 
giá từ 30.000 – 35.000 đ/quả, cam Cao Phong giá 
30.000 – 35.000 đ/kg, ổi giá 20.000 – 25.000 đ/kg.

Về vật tư nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng phân 
bón cho chăm sóc cây trồng vụ đông đã tăng song 
nhờ nguồn cung ổn định nên giá bán các mặt hàng 
phân bón không đổi. Đạm urê ngoại có giá từ 
10.000 - 11.000 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 
.800 - 5.000 đ/kg, Kali giá 10.500 – 11.500 đ/kg./.

TX (TH) 

Bộ Ngoại giao Argentina vừa cho biết sau 15 
năm gián đoạn, lô hàng thịt bò đầu tiên của nước 
này đã tới Canada, sau khi thị trường Bắc Mỹ đưa 
ra quyết định cho phép nhập khẩu thịt bò từ Ar-
gentina vào năm 2015.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Argentina, 
việc thịt bò nước này một lần nữa có mặt tại Cana-
da là nhờ những nỗ lực đàm phán ngoại giao cùng 
với các cơ quan kiểm dịch thực phẩm của hai nước. 
Lô hàng đầu tiên được cung cấp cho một nhà hàng 
chuyên kinh doanh đồ ăn Argentina.

Năm 2015, một tòa án của Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) đã ra phán quyết có lợi cho Argen-
tina sau khi Buenos Aires kiện Washington về việc 
cấm nhập khẩu thịt bò từ nước này do lo ngại dịch 
bệnh lở mồm long móng lây lan.

WTO cho rằng những lý do Mỹ đưa ra không có 
cơ sở khoa học và tạo môi trường kinh doanh cạnh 
tranh không lành mạnh. Sau phán quyết của WTO, 
Mỹ đã mở cửa cho thịt bò Argentina, tạo điều kiện 
cho sản phẩm này vào các thị trường Mexico và 
Canada, các quốc gia tham gia vào Thỏa thuận tự 

do thương mại Bắc Mỹ.
Năm 2001, tại Argentina đã bùng phát dịch 

lở mồm long móng. Theo các nhà chức trách 
Argentina, các cơ quan chức năng Mỹ lo ngại 
về dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc Ar-
gentina, nhưng quốc gia Nam Mỹ đã hoàn toàn 
xóa bỏ được dịch bệnh này từ năm 2007. Tuy 
nhiên, các thị trường vẫn không mở cửa cho 
thịt bò Argentina trước những quy định nghiêm 
ngặt của Chính phủ Mỹ.

Argentina đã thiệt hại khoảng hơn 2,3 tỷ 
USD từ năm 2007 tới nay bởi lệnh cấm nhập 
khẩu thịt bò vào Mỹ. Năm 2001, trước khi 
bị đóng cửa vào Canada, Argentina đã xuất 
khẩu sang nước này 26.000 tấn thịt bò tươi 
và đông lạnh.

Chính phủ Argentina cho rằng việc tái xuất 
khẩu sang Canada là cơ hội lớn cho các nhà chăn 
nuôi nước này. Hiện Argentina có 18 nhà máy có 
đủ điều kiện vệ sinh và chất lượng đạt được các 
tiêu chí như phía Mỹ yêu cầu./.

TX (Theo TTXVN)  

Lô hàng thịt bò argentina Đầu tiên Đến canada 
sau 15 năm “cấm cửa”



14 Số 30 - Ngày 30 tháng 10 năm 2016

TT Mặt hàng và
 quy cách

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Tả 
Thanh
 Oai - 

Thanh Trì

Loại
Chợ 

Yên-Mê 
Linh

Chợ 
Hà

 Đông

Chợ 
Nghệ
-Sơn 
Tây

Chợ Vân
 Đình-
Ứng
 Hoà

Chợ Vồi- 
Thường

 Tín

Chợ Cầu
 Diễn- 
Nam

Từ Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông
 Anh

Lúa Khang Dân

Gạo Khang Dân

Gạo bắc thơm

Gạo Xi dẻo

Gạo Điện Biên

Gạo Hải Hậu

Gạo tám Thái

Gạo nếp cái 

hoa vàng

Gạo nếp cẩm

Đậu tương

Đậu xanh có vỏ

Lạc nhân

Đậu đen

Đạm urê ngoại

NPK 5.10.3 
Văn Điển 

(giá tại Đlý)

Kali

Lân Văn Điển

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

loại 1 

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

7.000

10.000

15.000

13.000

15.000

18.000

20.000

23.000

38.000

42.000

48.000

45.000

10.000

5.000

10.500

4.000

7.000

11.000

15.500

13.000

16.000

17.500

21.000

25.000

34.000

25.000

48.000

50.000

46.000

11.000

5.500

12.000

4.200

6.500

10.000

13.500

12.000

16.000

15.000

18.000

25.000

18.000

42.000

48.000

40.000

8.000

5.000

9.000

3.700

6.400

11.000

15.000

12.000

14.000

15.000

15.000

25.000

16.000

47.000

55.000

46.000

8.200

4.100

10.500

3.800

11.000

15.000

12.000

15.000

20.000

25.000

30.000

20.000

45.000

50.000

45.000

10.000

4.000

10.000

3.500

5.800

10.000

13.000

11.000

12.000

15.000

17.000

20.000

16.000

40.000

48.000

40.000

10.000

5.000

11.000

4.000

7.500

11.500

15.000

13.000

18.000

16.000

19.000

28.000

35.000

30.000

45.000

50.000

50.000

9.000

4.500

9.000

4.000

12.000

15.000

14.000

17.000

18.000

20.000

27.000

35.000

25.000

45.000

47.000

50.000

11.000

5.500

12.000

4.500

7.000

11.000

15.000

12.000

17.000

18.000

20.000

25.500

35.000

27.000

40.000

55.000

45.000

11.000

4.800

12.000

4.000

7.000

11.000

16.000

13.000

17.000

15.000

22.000

27.000

40.000

25.000

48.000

55.000

45.000

11.000

5.000

12.000

4.000

Ngày 26 tháng 10 năm 2016



Sản xuất &Thị trường 15

TT Mặt hàng và
 quy cách

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Tả 
Thanh
 Oai - 

Thanh Trì

Loại
Chợ 

Yên-Mê 
Linh

Chợ 
Hà

 Đông

Chợ 
Nghệ
-Sơn 
Tây

Chợ Vân
 Đình-
Ứng
 Hoà

Chợ Vồi- 
Thường

 Tín

Chợ Cầu
 Diễn-
Nam

Từ Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông
 Anh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

loại 1 

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

Thịt lợn hơi 
(lợn siêu nạc)

Thịt lợn 
mông sấn

Thịt lợn nạc thăn

Thịt lợn ba chỉ

Thịt bò thăn

Thịt bò mông

Gà ta hơi

Gà ta nguyên 
con làm sẵn

Gà công nghiệp

 hơi

Gà CN nguyên

con làm sẵn

Vịt hơi

Vịt nguyên con

 làm sẵn

Ngan hơi

Ngan nguyên con

 làm sẵn

Cá chép > 1kg

Cá trắm > 2kg

Cá quả

Ngao

Tôm sú

Tôm đồng

54.000

80.000

95.000

90.000

260.000

250.000

85.000

100.000

40.000

60.000

57.000

67.000

65.000

70.000

85.000

20.000

360.000

150.000

52.000

90.000

100.000

90.000

280.000

260.000

150.000

180.000

50.000

65.000

55.000

70.000

60.000

80.000

65.000

70.000

120.000

22.000

400.000

200.000

44.000

80.000

85.000

85.000

250.000

240.000

85.000

110.000

60.000

33.000

62.000

45.000

70.000

55.000

60.000

100.000

18.000

400.000

200.000

42.000

80.000

95.000

85.000

250.000

240.000

95.000

130.000

41.000

59.000

44.000

65.000

53.000

75.000

60.000

63.000

130.000

17.000

340.000

160.000

50.000

85.000

95.000

90.000

260.000

250.000

120.000

150.000

42.000

65.000

53.000

70.000

65.000

80.000

65.000

70.000

120.000

20.000

450.000

200.000

50.000

86.000

90.000

90.000

240.000

220.000

110.000

160.000

40.000

56.000

39.000

60.000

57.000

73.000

65.000

62.000

120.000

15.000

380.000

170.000

95.000

100.000

90.000

280.000

250.000

160.000

210.000

55.000

75. 000

68.000

90.000

70.000

70.000

100. 000

23. 000

380.000

170. 000

57.000

80.000

95.000

85.000

250.000

240.000

120.000

130.000

65.000

50.000

60.000

60.000

70.000

60.000

70.000

110.000

17.000

450.000

180.000

90.000

95.000

90.000

270.000

250.000

110.000

130.000

50.000

65.000

55.000

70.000

65.000

80.000

65.000

120.000

20.000

350.000

200.000

50.000

90.000

100.000

90.000

260.000

230.000

120.000

140.000

52.000

70.000

55.000

70.000

65.000

85.000

55.000

65.000

110.000

18.000

400.000

170.000

Ngày 26 tháng 10 năm 2016



16 Số 30 - Ngày 30 tháng 10 năm 2016

TT Mặt hàng và
 quy cách

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Tả 
Thanh
 Oai - 

Thanh Trì

Loại
Chợ 

Yên-Mê 
Linh

Chợ 
Hà

 Đông

Chợ 
Nghệ
-Sơn 
Tây

Chợ Vân
 Đình-
Ứng
 Hoà

Chợ Vồi- 
Thường

 Tín

Chợ Cầu
 Diễn- 
Nam

Từ Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông
 Anh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

loại 1 

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

loại 1

Cam sành 
Miền Nam

Dưa hấu
 Miền Nam

Quýt Sài Gòn

Hồng Ngâm

Xoài

Thanh long 

Cà chua

Bí đao

Khoai tây

Rau cải ngọt

Mướp đắng

Dưa chuột

Rau ngót (mớ)

Hoa hồng đỏ 
(bông)

Lựu

22 loại 1
Hoa cúc vàng

 (bông)

Hoa ly hồng 
(cành)

Rau muống (mớ)

Rau bắp cải 

Ổi

Bưởi năm roi

Đu đủ

45.000

15.000

35.000

28.000

25.000

25.000

18.000

25.000

20.000

20.000

13.000

10.000

10.000

6.000

5.000

10.000

7.000

2.000

3.000

1.000

25.000

2.500

55.000

18.000

50.000

35.000

30.000

22.000

25.000

35.000

25.000

30.000

20.000

15.000

15.000

12.000

6.000

13.000

15.000

4.000

4.000

5.000

25.000

5.000

55.000

15.000

45.000

30.000

35.000

35.000

20.000

25.000

25.000

20.000

18.000

10.000

12.000

8.000

7.000

8.000

12.000

3.000

3.000

4.000

25 000

3.000

41.000

18.000

50.000

30.000

32.000

20.000

20.000

25.000

20.000

25.000

17.000

9.000

14.000

12.000

6.000

9.000

10.000

2.000

3.000

4.000

30.000

5.000

55.000

17.000

45.000

30.000

28.000

25.000

22.000

30.000

25.000

30.000

18.000

12.000

14.000

9.000

5.000

12.000

10.000

3.000

3.000

4.000

30.000

3.000

55.000

16.000

45.000

25.000

32.000

25.000

18.000

35.000

20.000

30.000

15.000

10.000

12.000

12.000

4.000

12.000

10.000

3.000

3.000

2.000

4.000

50. 000

20.000

45. 000

35.000

35.000

35.000

20.000

35.000

25.000

35.000

20. 000

10. 000

15.000

12.000

6.000

16.000

10.000

4.000

4.000

4.000

25.000

4.000

50.000

18.000

50.000

35.000

20.000

20.000

30.000

15.000

13.000

15.000

12.000

15.000

10.000

4.000

25.000

4.000

45.000

18.000

40.000

30.000

35.000

22.000

18.000

25.000

20.000

30.000

18.000

13.000

15.000

12.000

5.000

15.000

15.000

3.000

3.000

4.000

35.000

3.500

45.000

20.000

35.000

30.000

35.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

18.000

13.000

14.000

11.000

6.000

15.000

12.000

3.000

3.000

4.000

25.000

4.000

Ngày 26 tháng 10 năm 2016



Sản xuất &Thị trường 17

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hòa Bình Phú Thọ Hải Dương

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 6.500 7.000 6.800

2 Gạo Xi dẻo loại 1 12.500 12.000 12.000

3 Đậu tương loại 1 18.000 21.000 20.000

4 Đậu xanh có vỏ loại 1 47.000 48.000        50.000

5 Lạc nhân loại 1 48.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 48.000 50.000 52.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 46.000 48.000 47.000

8 Thịt mông sấn loại 1 80.000 80.000 80.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 80.000 82.000 85.000

10 Gà ta hơi loại 1 110.000 100.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 90.000 95.000 92.000

12 Vịt hơi loại 1     50.000 46.000 45.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 260.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 4.000 4.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 6.500 6.000 6.500

16 Tôm sú loại 1 500.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 110.000 110.000

Ngày 26 tháng 10 năm 2016



18 Số 30 - Ngày 30 tháng 10 năm 2016

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hòa Bình Phú Thọ Hải Dương

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 17.000 17.000

2 Lê loại 1 25.000 20.000 23.000

3 Bưởi năm roi (quả) loại 1        35.000 35.000 35.000

4 Cam Cao Phong loại 1 35.000 40.000 40.000

5 Thanh long loại 1 25.000 30.000 30.000

6 Bí đao loại 1 13.000 12.000 10.000

7 Hành tây loại 1 20.000 18.000 18.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 14.000 14.000

9 Cà chua loại 1 18.000 17.000 16.000

10 Rau cải mơ (mớ) loại 1 4.000 3.000 3.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 15.000 12.000 13.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 49.000 50.000

13 Rau bắp cải loại 1 13.000 12.000 12.000

14 Cà rốt loại 1 22.000 18.000 20.000

15 Hành củ ta khô loại 1 52.000 50.000 50.000

16 Bí đỏ loại 1 9.000 10.000 10.000

Ngày 26 tháng 10 năm 2016



Sản xuất &Thị trường 19

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh
Nhu cầu trong

30 ngày tới

1

Cửa hàng kinh doanh 
gạo

Đại diện: 
Thanh Bằng 

Vân Nội - Đông Anh 
- Hà Nội

ĐT: 0979.560.588 
Gạo các loại

- Bán: Gạo các loại với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.

2

Cửa hàng kinh doanh 
gạo

Đại diện: 
Trần Văn Huy 

 

Vân Nội - Đông Anh 
- Hà Nội

ĐT: 0988.493.465  
Gạo, đậu, lạc các 

loại

- Bán: Gạo các loại với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.

3

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Phú

Vân Nội - Đông Anh 
- Hà Nội

ĐT: 0936.277.102
Vật tư nông nghiệp 

các loại

- Bán: Vật tư nông nghiệp các 
loại với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.

4

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Thị Huyền

Vân Nội - Đông Anh 
- Hà Nội

ĐT: 0986.242.133
Vật tư nông nghiệp 

các loại

- Bán: Vật tư nông nghiệp các 
loại với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.



20 Số 30 - Ngày 30 tháng 10 năm 2016

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề 

kinh doanh
Nhu cầu trong

15 ngày tới

1

Trang trại cây giống
Đại diện: 
Hào Nhu

 Xã Khánh Thượng – 
Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 01664360560
Giống cây 

ăn quả

- Bán: Giống cây ăn quả: chanh 
đào, bưởi Diễn, cam V2 với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận. 

2

Trang trại cây ăn quả
Đại diện: 

Nguyễn Minh Đức 

Xã Cẩm Lĩnh – Ba Vì - 
Hà Nội

ĐT: 0915669775
Trồng thanh 
long ruột đỏ

- Bán: Quả thanh long ruột đỏ 
với số lượng lớn theo đơn đặt 
hàng (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận. 

3

Hộ trồng trọt
Đại diện: 

Trần Thiên Hà

Xã Chu Minh - Ba Vì - 
Hà Nội

ĐT: 0912.312.935
Các loại rau 

giống 

- Bán: Các loại rau giống với 
số lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận. 

4

Hộ trồng trọt
Đại diện: 

Trần Viết Sự

Xã Chu Minh - Ba Vì - 
Hà Nội

ĐT: 0978.175.001
Các loại

 rau giống 

- Bán: Các loại rau giống với 
số lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận. 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề

 SX - KD
Nhu cầu trong

30 ngày tới

1

Cửa hàng kinh doanh 
trái cây

Đại diện:
Nguyễn Thị Nhanh

Chợ Quảng Oai – 
Thị trấn Tây Đằng – 

Ba Vì - Hà Nội
ĐT: 01634082110

Trái cây các loại

- Bán: Trái cây các loại
với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng).
Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân cận.

2

Cửa hàng kinh doanh 
trái cây

Đại diện: 
Nguyễn Thị Bích

Chợ Sơn Tây – Thị xã 
Sơn Tây - Hà Nội
ĐT: 01669814271 Trái cây các loại

- Bán: Trái cây các loại
với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng).
Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân cận.

3

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện:
Nguyễn Thị Nhiên

Chợ Triệu - xã 
Long Xuyên - Huyện 
Phúc Thọ - Hà Nội
ĐT: 01648747113

Vật tư nông 
nghiệp các loại

- Mua/bán: Vật tư nông ng-
hiệp các loại với số lượng lớn 
theo đơn đặt hàng (đảm bảo 
chất lượng).
Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân cận.

4

Cửa hàng kinh doanh 
nông sản
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hòa

Chợ Ngọc Tảo - 
Huyện Phúc Thọ 

-  Hà Nội
ĐT: 01656969826

Nông sản các loại

- Bán: Gạo, đậu... các loại 
với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng).
Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề

 SX - KD
Nhu cầu  trong 15  

ngày tới

1

Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Văn Tài

Thôn Thụy Phiêu -  xã 
Thụy An - Ba Vì –

 Hà Nội
ĐT: 0945.369.856

Chăn nuôi gà

- Bán: Gà thịt với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận.

2

Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Văn Vượng

Thôn Yên Khoái -  xã 
Thụy An - Ba Vì – 

Hà Nội
ĐT: 01662979607

Chăn nuôi gà

- Bán: Gà thịt với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận.

3

Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Phùng Tiến Tịnh

Thôn Vật Yên -  xã 
Vật Lại - Ba Vì – Hà Nội

ĐT: 01664052285
Chăn nuôi gà

- Bán: Gà thịt với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận.

4

Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Văn Bắc

Thôn Ba Lăng – xã 
Dũng Tiến -Thường Tín 

- Hà Nội
ĐT: 01664910198

Chăn nuôi vịt

- Bán: Vịt thịt với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng) 
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề
 SX - KD

Nhu cầu  trong 15  ngày 
tới

1

Cơ sở sản xuất đồ gỗ
Đại diện: 
Dân Điệp

Thôn Ngọc Lôi – xã 
Dục Tú –Đông Anh - 

Hà Nội
ĐT: 01639514465

Sản xuất đồ gỗ 
các loại

- Bán: Đồ gỗ các loại: 
giường, tủ, án gian, sập… 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng  (Đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận

2

Cơ sở sản xuất tranh 
thêu

Đại diện:
Nguyễn Đức Tôn

Thôn Bình Lăng – xã 
Thắng Lợi - 

Thường Tín - Hà Nội
ĐT: 0917887687

Các mặt hàng 
tranh thêu truyền 

thống

- Bán:  Các mặt hàng 
tranh thêu truyền thống 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng  (Đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận

3

Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
mỹ nghệ
Đại diện: 

Trần Văn Thành

Thôn Hoàng Xá – xã 
Thống Nhất - 

Thường Tín - Hà Nội
ĐT: 01639514465

Sản xuất đồ gỗ 
các loại

- Bán: Đồ gỗ các loại: 
giường, tủ, án gian, sập… 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng  (Đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận

4

Cơ sở sản xuất đồ gỗ
Đại diện: 

Vũ Văn Cường

Xã Chuyên Mỹ -
Phú Xuyên - Hà Nội

ĐT: 0986411754
Sản xuất đồ gỗ 

các loại

- Bán: Đồ gỗ các loại với 
số lượng lớn theo đơn đặt 
hàng  (Đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề
 SX - KD Nhu cầu  trong 15  ngày tới

1

Trang trại cây giống
Đại diện:

Nguyễn Danh Tân

Xóm 19- Bãi sậy 3 - Xã 
Tân Dân- Khoái Châu- 

Hưng Yên
ĐT: 0988059889

Cây giống 
các loại  

Bán: Cây giống các loại với số 
lượng lớn (Đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Trong 
tỉnh và các vùng lân cận.

2

Trang trại cây giống
Đại diện:

Nguyễn Văn Đán

Xóm 19- Bãi sậy 3 - Xã 
Tân Dân- Khoái Châu- 

Hưng Yên
ĐT: 0986837911 

Cây giống 
các loại  

Bán: Cây giống các loại với số 
lượng lớn (Đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Trong 
tỉnh và các vùng lân cận.

3

Trang trại cây giống
Đại diện:

Nguyễn Văn Hiền

Xóm 19- Bãi sậy 3 - Xã 
Tân Dân- Khoái Châu- 

Hưng Yên
ĐT: 0978.942.072 

Cây giống 
các loại  

Bán: Cây giống các loại với số 
lượng lớn (Đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Trong 
tỉnh và các vùng lân cận.

4

Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Tuấn Anh 

Thị trấn Thứa - 
Lương Tài – Bắc Ninh

ĐT: 0967.986.934
Nuôi thỏ

- Bán: Thỏ giống, thỏ thịt với 
số lượng lớn (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: Trong 
tỉnh và các vùng lân cận.


